CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 
1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
                                                TRẦN THÀNH TẤN
2. Địa chỉ: 199, QL 22B, KP Rạch Sơn, Thị trán, Gò Dầu, Tay Ninh.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 6 giờ 30 đến 20 giờ. 
[bookmark: _GoBack]Từ thứ 2 đến chủ nhật, ngày lễ.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên 
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp 
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng
 ký làm việc tại
cơ sở khám 
chũa bệnh 
	Vị trí chuyên môn

	1
	TRẦN THÀNH TẤN
	1004/TNI-CCHN
	Khám, chữa bệnh
Nội Tổng hợp
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Trưởng
Phòng khám Nội

	2
	NGUYỄN VĂN NGỌC
	0279/TNI-CCHN
	Khám, chữa bệnh
Ngoại khoa
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Trưởng
Phòng khám Ngoại

	3
	TRƯƠNG HÙNG DŨNG
	1022/TNI-CCHN
	Chẩn đoán hình ảnh
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Trưởng
Phòng CĐHA

	4
	NGUYỀN ĐINH KIM NGÂN
	0024675/ HCM- CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm 
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Trưởng
Phòng XN

	5
	NGUYỄN MINH PHÚC
	4222/TNI-CCHN
	Khám, chữa bệnh
đa khoa + Chứng chỉ Siêu âm
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Thứ 3, 7, CN, ngày lễ
	Bác sĩ Nội khoa
PK Nội 
+ Siêu âm

	6
	LÊ MINH KỈNH
	2778/TNI-CCHN
	Khám, chữa bệnh
CK Ngoại+ Chứng chỉ Siêu âm
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Thứ 5, 7, CN, ngày lễ
	Bác sĩ Ngoại khoa
PK Ngoại 
+ siêu âm

	7
	TÔ NGUYỆT ÁNH
	2474/TNI-CCHN
	Thực hiện các kỷ thuật Xét nghiệm 
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	KTV xét nghiệm
Phòng XN

	8
	PHAN TẤN PHÁT
	0002693/TNI- CCHN
	Thực hiện các kỷ thuật Xét nghiệm
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	KTV xét nghiệm
Phòng XN

	9
	VÕ THỊ XI
	0588/TNI-CCHN
	Tiêm chích, thay băng
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Điều dưỡng
PK Ngoại

	10
	ĐỖ THÀNH MINH
	1053/TNI-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Phòng khám nội

	11
	NGUYỀN THỊ ĐIỆP
	0001075/TNI- CCHN
	quy trình kỷ thuật điều dưỡng cơ bản
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Điều dưỡng
Phòng khám Nội

	12
	NGUYỄN VÕ TÙNG HOÀNG
	005528/LA- CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường
	Sáng: 6h30-11h30
Chiều 13h-19h
Suốt thời gian 
Thứ 2,3,4,5,6,7,CN
	Phòng khám Ngoại



 
	 
	Gò Dầu, ngày    tháng    năm 202
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




BS Trần Thành Tấn



